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[bookmark: _GoBack]A. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Vai trò chính của nhà ở đối với đời sống con người là:
         A. Bảo vệ con người.         B. Tiếp khách.           C. Chứa đồ.          D. Trang trí.
Câu 2. Phần nào sau đây của ngôi nhà nằm dưới sâu mặt đất?
A. Khung nhà       B. Móng nhà            C. Sàn nhà           D. Mái nhà   
Câu 3: Nhà nổi thường có ở khu vực nào?
A. Tây Bắc. 					C. Tây Nguyên.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.		D. Trung du Bắc Bộ.
Câu 4. Vì sao nhà ở mặt phố thường được thiết kế nhiều tầng?
A. Vì nhà nhiều tầng có giá trị thẩm mĩ, sang trọng hơn      
B. Vì nhiều người thích ở trên cao			C. Mật độ dân cư cao, đẹp
D. Mật độ dân cư cao, diện tích đất nhỏ nên tiết kiệm đất, tận dụng không gian theo chiều cao
Câu 5. Trình tự đúng của các bước xây dựng nhà ở là:
  A. chuẩn bị, xây dựng phần thô, hoàn thiện.         B. hoàn thiện, xây dựng phần thô, chuẩn bị.
 C. chuẩn bị, hoàn thiện, xây dựng phần thô         D. xây dựng phần thô, chuẩn bị, hoàn thiện.
Câu 6. Việc thiết kế bản vẽ ngôi nhà thuộc bước nào của xây dựng nhà ở?
     A. Xây dựng phần thô.          B. Chuẩn bị.          C. Hoàn thiện.           D. Đáp án khác.
Câu 7. Ai là người thiết kế bản vẽ ngôi nhà?
      A. Chủ nhà.           B. Thợ xây.          C. Kiến trúc sư.         D. Kĩ sư vật liệu xây dựng.
Câu 8: Vật liệu nào trộn với nhau để tạo ra vữa xây dựng
A. Cát, đá, xi măng, nước. 			C. Xi măng, đá, nước.
B. Cát, xi măng, nước. 				D. Đá, nước, gạch, xi măng 
Câu 9: Nhóm vật liệu xây dựng tự nhiên là
      A. Bùn đất, cát, sỏi, gỗ, tre                  B. Bùn đất, cát, đá hoa, sỏi, gỗ, tre
      C. Cát, sỏi, gạch nung, gỗ tre               D. Bùn đất, cát, thạch cao, gỗ, tre        
Câu 10. Đặc điểm của ngôi nhà thông minh là:
     A. Tiết kiệm năng lượng.            B. Tiện nghi, an toàn, tiết kiệm năng lượng.
     C. Tiện nghi, dễ lắp đặt.              D. Dễ sử dụng, tiết kiệm năng lượng.
Câu 11. Người đi tới đâu, hệ thống đèn tương ứng tự động bật để chiếu sáng thuộc hệ thống nào trong ngôi nhà thông minh:
     A. Hệ thống an ninh, an toàn                   B. Hệ thống giải trí   
      C.  Hệ thống chiếu sáng                          D. Hệ thống điều khiển các thiết bị gia dụng.
Câu 12. Khi có nguy cơ mất an toàn, hệ thống an ninh báo cháy và chữa cháy sẽ thông báo cho chủ nhà qua:
       A. điện thoại.      B. còi, đèn         C. chờ chủ nhà về.     D. đáp án A và B
Câu 13: Lựa chọn các vật liệu để tạo ra vữa xây dựng
A. Cát, đá, xi măng, nước. 			C. Xi măng, đá, nước.
B. Cát, xi măng, nước. 				D. Đá, nước, gạch, xi măng 
Câu 14: Khói trong nhà bếp bốc lên, ngay lập tức chuông báo động vang lên là thể hiện đặc điểm nào sau đây của ngôi nhà thông minh?
A. Tiện ích 						C. An ninh an toàn
B. Tiết kiệm năng lượng				D. Tiện ích, an ninh an toàn 
B. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1.(2,0đ) Nhà em đang ở thuộc kiểu kiến trúc nhà ở nào? Kể ra các khu vực chức năng chính trong ngôi nhà của em?
Câu 2(1,0đ). Em hãy mô tả ngôi nhà thông minh mơ ước của em?
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN CN 6
NĂM HỌC 2023-2024
A. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)
             Mỗi đáp án đúng được 0,5đ.

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	B
	B
	D
	A
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	D
	B
	C



B. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: Nhà em đang ở thuộc kiểu kiến trúc nhà ở nào? Kể ra các khu vực chức năng chính trong ngôi nhà của em?
 (2đ)
	* Nêu được kiểu kiến trúc của nhà em đang ở:
 * Kể ra các khu vực chức năng chính trong ngôi nhà đó.
     - Khu vực sinh hoạt chung (phòng khách: là nơi gia đình em thường dùng để tiếp khách)
· Khu vực nghỉ ngơi (Phòng ngủ)
· Khu vực nấu ăn (Phòng ăn)
     -    Khu vực vệ sinh (Nhà vệ sinh)
	0.5



0,5đ

0.5đ
0.5đ

	Câu 2: Mô tả ngôi nhà thông minh mơ ước. (1đ)
	- HS mô tả ngôi nhà có ít nhất 2/3 đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
	1đ



